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(Đề thi có 05 trang)
	ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

	
	Môn thi: HÓA HỌC

	
	Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 đến câu 44)  
1. Điều kiện nào dưới đây không thuộc những điều kiện cần và đủ để xảy ra ăn mòn điện hóa ?

A. Các điện cực là các chất khác nhau

B. Các điện cực phải tiếp xúc với nhau

C.   Các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch điện li

D.  Các điện cực đóng vai trò chất oxi hóa và chất khử của pin điện 

2. Mô tả phù hợp với thí nghiệm nhúng thanh Cu (dư) vào dung dịch FeCl3 là :
A. bề mặt thanh kim loại đồng có màu trắng hơi xám.
B. dung dịch từ màu vàng nâu chuyển dần qua màu xanh. 
C. dung dịch có màu vàng nâu.


D.  khối lượng thanh đồng kim loại tăng lên.
3. Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol AgNO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được bằng :

A. 6,4 gam.

B. 10,8 gam.

C. 14,0 gam.

D. 17,2 gam.

4. Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không  thể tạo ra hai muối ?

A. CO2 + dung dịch NaOH dư.


B. NO2 + dung dịch NaOH dư.

B. Fe3O4 + dung dịch HCl dư.


D.  dung dịch Ca(HCO3)2 + dung dịch NaOH dư.

5. Kim loại Be không tác dụng với chất nào dưới đây ?

A. O2.


B. H2O.


C. Dung dịch NaOH.
D. Dung dịch HCl.

6. Sục 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,05 mol Ca(OH)2 và 0,2 mol KOH. Khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là :
A. 5,00 gam.

B. 30,0 gam.

C. 10,0 gam.

D. 0,00 gam.

7. Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thoát ra 0,4 mol khí, còn trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 0,3 mol khí. Khối lượng m bằng :

A. 11,00 gam.

B. 12,28 gam.

C. 13,70 gam.

D. 19,50 gam.

8. Hòa tan hết 7,3 gam hỗn hợp Na, Al (dạng bột) cho vào nước thu được 0,250 mol H2. Số mol Na trong hỗn hợp bằng :

A. 0,125 mol.

B. 0,200 mol. 

C. 0,250 mol.

D. 0,500 mol.

9. Hòa tan hết cùng một lượng Fe trong dung dịch H2SO4 loãng (1) và H2SO4 đặc, nóng (2) thì thể tích khí sinh ra trong cùng điều kiện là :

A. (1) bằng (2)

B. (1) gấp đôi (2)
C. (2) gấp rưỡi (1) 
D. (2) gấp ba (1)

10. Nhận xét về tính chất hóa học của các hợp chất Fe(II) nào dưới đây là đúng ?

	
	Hợp chất
	Tính axit - bazơ
	Tính oxi hóa - khử

	A. 
	FeO
	Axit
	Vừa oxi hóa vừa khử

	B. 
	Fe(OH)2
	Bazơ
	Chỉ có tính khử

	C. 
	FeCl2
	Axit
	Vừa oxi hóa vừa khử 

	D. 
	FeSO4
	Trung tính
	Vừa oxi hóa vừa khử


11. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 0,3 mol Fe(NO3)3. Lọc kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được bằng :

A. 24,0 gam.

B. 32,1 gam.

C. 48,0 gam.

D. 96,0 gam.

12. Nhận xét nào dưới đây về O2 là hoàn toàn đúng ?

A. O2 là phân tử có hai nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết ba.

B. O2 là chất khí không màu, không mùi, và tan tốt trong nước.

C. O2 là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa và mức độ hoạt động trung bình.

D. O2 được điều chế trong phòng thí nghiệm từ KMnO4, KClO3, H2O2, ... 

13. Biện pháp nào dưới đây làm tăng hiệu suất quá trình tổng hợp NH3 ?

N2 (k) + 3H2 (k) ⇄ 2NH3​ (k) 
(H = – 92 kJ (tỏa nhiệt)

A. Dùng nhiệt độ thấp (có xúc tác) và áp suất cao 

B. Tăng áp suất và tăng nhiệt độ

      C.  Tăng nhiệt độ và giảm áp suất

D. Dùng nhiệt độ thấp (có xúc tác) và áp suất thấp.

14. Hình vẽ biểu diễn chính xác nhất cấu trúc không gian mạch cacbon của phân tử hexan là : 
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15. Chất nào dưới đây không thể sử dụng để trực tiếp tổng hợp cao su  ?

A. clopren


B. đivinyl

C.  isopren 

D. butan 

16. Thực nghiệm nào sau đây không tương ứng với cấu trúc của glucozơ ?

A. Khử hoàn hoàn tạo n-hexan.


B.  Tác dụng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag.

C.   Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.   D.  Tác dụng (CH3CO)2O tạo este tetraaxetat. 

17. Đun nóng dung dịch có 8,55 gam cacbohiđrat A với lượng nhỏ HCl. Cho sản phẩm thu được tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 hình thành 10,8 gam Ag kết tủa. A có thể là :

A. glucozơ.

B. fructozơ.

C. saccarozơ. 

D. xenlulozơ.

18. Tính chất nào dưới đây mà saccarozơ và mantozơ KHÔNG đồng thời có được:

A. Tính chất của ancol đa chức 


B. Tính chất của anđehit. 

C. Khả năng bị thủy phân



D. Tính tan tốt trong nước

19. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của amoniac bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon.

B. Amin có thể được phân loại dựa trên bậc của amin. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin. 

C. Tùy thuộc cấu trúc của gốc hiđrocacbon có thể phân biệt amin thành amin no, chưa no và thơm.

D. Amin có từ hai nguyên tử cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân.

20. Phản ứng điều chế amin nào dưới đây không hợp lí ?

A. CH3I + NH3 ( CH3NH2 + HI


B. 2C2H5I + NH3 ( (C2H5)2NH + 2HI

C.   C6H5NO2 + 3H2 ( C6H5NH2 + 2H2O 

D. C6H5CN + 4H 
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21. Thủy phân peptit :

[image: image6.wmf]H

2

N

C

H

2

C

O

N

H

C

H

C

H

3

C

O

N

H

C

H

C

O

O

H

(

C

H

2

)

2

C

O

O

H


Sản phẩm nào dưới đây là không thể có ?

A. Ala


B. Gli-Ala

C. Ala-Glu

D. Glu-Gli 
22. Điền từ thích hợp vào các chỗ trống trong định nghĩa về polime : "Polime là những hợp chất có phân tử khối .....(1)....., do nhiều đơn vị nhỏ gọi là .....(2)..... liên kết với nhau tạo nên”.

A. (1) trung bình và (2) monome


B. (1) rất lớn và (2) mắt xích 

B. (1) rất lớn và (2) monome


D. (1) trung bình và (2) mắt xích

23. Theo nguồn gốc, loại tơ nào dưới đây cùng loại với len ?

A. bông 


B. capron

C. visco

D. xenlulozơ axetat

24. Dưới đây là một số mô tả quá trình chuyển hóa, từ cấu trúc không bền thành cấu trúc bền :
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Quá trình nào không đúng ?

A. X


B. Y


C. Z 


D. T

25. Trong dung dịch rượu (ancol) etylic có các kiểu liên kết H dưới đây :


[image: image11.wmf]H

O

H

H

O

H

.

.

.

(

X

)




[image: image12.wmf]H

O

C

2

H

5

H

O

C

2

H

5

.

.

.

(

Y

)



[image: image13.wmf]H

O

H

H

O

C

2

H

5

.

.

.

(

Z

)




[image: image14.wmf]H

O

C

2

H

5

H

O

H

.

.

.

(

T

)

     Kiểu liên kết H bền nhất là :

A. X.


B. Y.


C. Z.


D. T.

26. Hợp chất A tác dụng với Na nhưng không phản ứng với NaOH, A là chất nào trong số các chất cho dưới đây  ?

A. C6H5CH2OH 

B. p-CH3C6H4OH
C. HOCH2C6H4OH
D. C6H5-O-CH3
27. Xitral (trong tinh dầu xả) có tên gọi hệ thống là 3,7-đimetylocta-2,6-đienal. Công thức cấu tạo của chất này là :
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28. Trong số các chất : rượu (ancol) n-propylic, anđehit axetic, axit propionic và  axit butiric, thì chất tan trong nước kém nhất là :

A. Rượu (ancol) n-propylic.    B. anđehit axetic.
C. axit propionic.
D. axit butiric.

29. Để phân biệt axit fomic và axit acrylic, thì cần phải dùng thuốc thử :

A. dung dịch Br2.
 B. dung dịch AgNO3 trong NH3.     C. quỳ tím ẩm.    
D. dung dịch NaHCO3.

30. Este A là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2; A tác dụng với xút cho một muối và một anđehit, các muối đều có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử của natri axetat. Công thức cấu tạo của A là :

A. HCOOC6H4CH=CH2.
B. CH2=CHCOOC6H5.
C. HCOOCH=CHC6H5.
    D. C6H5COOCH=CH2. 

31. Khối lượng hiđro cần để hiđro hóa hoàn toàn 8,840 gam glixerin (glixerol) trioleat là : 

A. 0,020 gam.

B. 0,060 gam.

C. 0,165 gam.

D. 26,52 gam.

32. Khi nhiệt phân (ở nhiệt độ cao) lần lượt các muối NH4NO2, NH4NO3, (NH4)2CO3 và (NH4)2Cr2O7, thì muối tạo sản phẩm hoàn toàn khác với sản phẩm sinh ra từ các muối còn lại là :
A. NH4NO2.

B. NH4NO3. 

C. (NH4)2CO3. 

D. (NH4)2Cr2O7.
33. Trộn 40 mL dung dịch HCl a(M) với 60 mL dung dịch NaOH 0,15 M, thì dung dịch thu được có pH = 2. Nồng độ a bằng :

A. 0,15 M.  

B. 0,20 M.

C. 0,25 M.

D. 2,00 M.

34. Hòa tan một hỗn hợp chứa 0,1 mol Mg và 0,1 mol Al vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol Cu(NO3)2 và 0,35 mol AgNO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được bằng :

A. 21,6 gam.

B. 37,8 gam.

C. 42,6 gam.

D. 44,2 gam.

35. Chế hóa 6,3 g hỗn hợp của lưu huỳnh và photpho với một lượng dư axit nitric đặc khi đun nóng, thu được 24,64 L khí màu nâu (đktc). Phần trăm khối lượng của lưu huỳnh trong hỗn hợp ban đầu bằng :

A. 50,8%.


B. 49,2%.

C. 25,4%.

D. 17,5%.

36. Để phân biệt các dung dịch Na2SO3 và Na2SO4, nên dùng thuốc thử :

A. dung dịch I2 .

B. dung dịch Pb(NO3)2.
C. dung dịch Ba(OH)2.   D. dung dịch SrCl2.

37. Một học sinh đã đề nghị hai giải pháp tinh chế Al2O3 từ quặng boxit chứa Al2O3.2H2O và các tạp chất Fe2O3 và SiO2 như sau :

Cách 1 : Hòa tan boxit trong dung dịch NaOH đặc nóng và lọc tách phần không tan. Thổi khí CO2 dư vào dung dịch nước lọc pha loãng, lọc tách kết tủa. Nhiệt phân hoàn toàn kết tủa thu được Al2O3 tinh khiết.

Cách 2 : Hòa tan boxit trong dung dịch HCl dư và lọc tách phần không tan. Thêm NaOH dư vào dung dịch nước lọc, rồi lọc bỏ kết tủa. Thổi khí CO2 dư vào dung dịch nước lọc này, rồi tách kết tủa mới thu được. Nhiệt phân hoàn toàn kết tủa thu được Al2O3 tinh khiết. Theo nhận xét của em thì :

A. cách 1 đúng.

B. cách 2 đúng.

C. cách 1 và 2 đều đúng.    D. cách 1 và 2 đều sai.

38. Công thức phân tử chất hữu cơ nào dưới đây là có tồn tại ?

A. C3H10O.

B. C4H9O2.

C. C3H9N.

D. C5H12N.

39. Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C4H8 là :

A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5.

40. Xét phản ứng :  CH3COOH + C2H5OH ⇄ CH3COOC2H5 + H2O

Trong số các chất có mặt ở phản ứng này, thì chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là :

A. CH3COOH.

B. C2H5OH.

C.  CH3COOC2H5.
D.  H2O.

41. Hỗn hợp A gồm CH3COOH và CH3COOR (R là gốc hiđrocacbon). Cho m gam A tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3 tạo thành 3,36 L khí CO2 (đktc). Cùng lượng A trên phản ứng vừa đủ với 100 mL dung dịch NaOH 2,5M, tạo ra 6 gam ROH. ROH là :

A. CH3OH.

B.  C2H5OH.

C. C3H7OH.

D. C4H9OH.

42. Để phân biệt hai bình khí SO2 và C2​H4 nên sử dụng thuốc thử nào dưới đây ?

A. dung dịch KMnO4
B. dung dịch Br2
C. giấy quỳ ẩm 

D.  dung dịch NaCl
43. Để phân biệt dầu mỡ động - thực vật và "dầu mỡ" bôi trơn máy, nên dùng thuốc thử là :

A. dung dịch NaOH nóng 
B. nước nguyên chất
C. dung dịch NaCl
D. Cu(OH)2
44. Có các biến đổi hóa học xảy ra trong sự gỉ sắt của một hợp kim Fe-C :

(1)   Fe ( Fe2+ + 2e
          (2)   O2 + 2H2O + 4e ( 4OH–        (6)   2Fe + 3/2O2 + nH2O ( Fe2O3.nH2O

 (3)
2H+ + 2e  ( H2
           (4)   Fe2+ + 2OH– ( Fe(OH)2       (5)  2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O ( 2Fe(OH)3
Biến đổi nào đã xảy ra trên cực dương cacbon ?

A. (1)


B. (2) và (3) 

C. (4) và (5)

D. (6)

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ được làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II)

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 đến câu 50)
45. Tính khối lượng bột nhôm cần dùng để có thể điều chế được 78 gam crom bằng phương pháp nhiệt nhôm.

A. 20,250 gam

B. 35,695 gam

C. 40,500 gam 

D. 81,000 gam

46. Đun nóng 24 gam hỗn hợp có 20% Cu và 80% CuO trong axit sunfuric đặc. Lượng axit H2SO4 đã tham gia phản ứng bằng :

A. 0,315 mol.

B. 0,390 mol.

C. 0,555 mol.

D.  0,630 mol.

47. Vàng thu được khi tách bằng phương pháp xianua có lẫn kẽm. Để tách Au ra khỏi Zn người ta dùng :

A. dung dịch NaCl.
B. nước nguyên chất.
C. hỗn hợp cường thủy.
D. dung dịch H2SO4 loãng .

48. Chỉ dùng một thuốc thử để phân biệt các chất : axit propionic, glixerol, ancol n-propylic, glucozơ và anđehit axetic, thì thuốc thử nên dùng là :

A. dung dịch Br2.
    B.  dung dịch KMnO4.     C. Cu(OH)2/NaOH nóng.     D. dung dịch AgNO3/NH3.

49. Lần lượt thêm năm mẫu kim loại chưa xác định (mỗi mẫu là một trong các kim loại : Ba, Mg, Fe, Ag và Al) vào dung dịch H2SO​4 loãng. Kết luận nào sau đây không đúng ?

A. Nhận ra được Ba, nhờ hiện tượng mẫu thử này tan và sủi bọt khí. 

B. Nhận ra được Ag, vì mẫu thử này không tan

C. Các mẫu thử Mg, Fe và Al cho hiện tượng giống nhau.

D. Nếu thêm Ba vào dung dịch muối thu được của các mẫu thử Mg, Fe, Al thì phân biệt được các mẫu thử này.

50. Từ chất nào dưới đây không thể trực tiếp điều chế axeton  ?

A. ancol i-propylic

B. cumen

C.  metylaxetilen
D.  anđehit propionic 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 đến câu 56)
51. Phương trình hoá học nào sau đây đã được viết không đúng ?

A. 3Fe 
+ 2O2 
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Fe3O4


B.         2Fe 
+ 3Cl2 
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2FeCl3
C.     2Fe
 + 3I2 
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2FeI2


D.          2Fe 
+ 3S 
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Fe2S3 
52. Trường hợp nào dưới đây có sự tương ứng giữa tính chất và ứng dụng của nhôm dựa trên tính chất đó :

	
	tính chất vật lí
	ứng dụng

	A. 
	đặc tính nhẹ
	vật liệu chế tạo máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ 

	B. 
	màu trắng bạc, đẹp
	chế tạo các thiết bị trao đổi nhiệt, dụng cụ đun nấu

	C. 
	dẫn điện tốt
	làm khung cửa và trang trí nội thất

	D. 
	dẫn nhiệt tốt
	tạo hỗn hợp tecmit hàn gắn đường ray


53. Cho các phản ứng :
     (1)
Cu + 2Fe3+ ( Cu2+ + 2Fe2+             (2)
Fe2+ + 2Ag+ ( Fe3+ + 2Ag

(3) Fe + 2Fe3+ ( 3Fe3+                                              (4) Zn + 2Fe3+ ( Zn2+ + 2Fe2+  

Phản ứng nào cho thấy tính oxi hóa của Fe3+ mạnh hơn Fe2+ ? 

A. (1)


B. (2)


C. (3) 


D. (4)

54. Trong số các chất : benzen, pentan, propin, đivinyl, xiclohexan có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch brom ?

A. 2 


B.  3


C. 4


D. 5

55. Nếu phân biệt các hiđrocacbon thơm : benzen, toluen và stiren chỉ bằng một thuốc thử, thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây ?

A. dung dịch KMnO4   
B.  dung dịch Br2
C.  dung dịch HCl
D.  dung dịch NaOH

56. Hợp chất X có công thức C6H10. Khi cho X tác dụng với dung dịch KMnO4 trong môi trường trung tính tạo rượu (ancol)  hai chức, còn trong môi trường axit thì tạo axit ađipic HOOC[CH2]4COOH. Cấu tạo của X là 
A. xiclopenten

B. xiclohexen

C.  hexa-1,5-đien
D.  1,2-đimetylxiclobut-1-en
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